SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2023-2024
			Môn thi: Ngữ văn (Dành cho mọi thí sinh)
			Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề
			
Câu 1. (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Khi mới sinh ra, tôi đã có thể cảm nhận được hơi ẩm của đôi bàn tay mẹ: Đôi bàn tay luôn nâng niu, lo lắng từng giấc ngủ, từng bữa ăn cho tôi. Đôi bàn tay đã dìu tôi những bước đi chập chững đầu tiên, nâng đỡ mỗi khi tôi té ngã và nhẹ nhàng chăm sóc những vết thương do tôi nghịch ngợmgây ra.
-(2) Suốt những năm tháng tôi đi học, bàn tay mẹ vẫn âm thầm lo lắng cho tôi. Bàn tay mẹ kiên nhẫn dạy tôi viết những nét chữ đầu tiên; giặt sạch chiếc áo tôi mặc; đánh bóng đội giày tôi mang thắp sáng ngọn đèn trên bàn học, dọn dẹp gọn gàng bàn ghế, tủ sách cho tôi. Bàn tay mẹ còn chuẩn bị cả chiếc giường tươm tất chẵn màn cho tôi nằm ngủ mỗi tối...
[...]
(3) Trên thế gian này, còn điều gì kỳ điệu và quý giá hơn đôi bàn tay mẹ? Đôi tay chai sần, vất vả nhưng êm ái, dịu dàng và bất cứ khi nào cũng đầy ắp tình thương yêu dành cho bạn. Dù đi bất cứ nơi nào, ta cũng luôn khao khát được quay trở về bên vòng tay yêu thương của mẹ.
(Trích Hạt giống tâm hồn, tập 7, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019, trang 130-131) 
a. (0,5 điểm) Theo đoạn trích, khi mới sinh ra nhân vật tôi đã có thể cảm nhận được điều gì? 
b. (0,5 điểm) Cụm từ Đôi bàn tay trong đoạn văn (1) thực hiện phép liên kết nào?
c. (1,5 điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép liệt kê trong câu văn được in đậm ở đoạn (2).
 d. (0,5 điểm) Em có đồng tình với ý kiến của tác giả: Dù đi bất cứ nơi nào, ta cũng luôn khao khát được quay trở về bên vòng tay yêu thương của mẹ không? Vì sao?
Câu 2. (2,0 điểm)
Từ nội dung đoạn trích ở Câu 1, em hãy viết một đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng hiếu thảo trong cuộc sống.
Câu 3. (5,0 điểm)
Cảm nhận vẻ đẹp của người đồng mình trong đoạn thơ sau: 
Người đồng mình thương lắm con ơi 
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chế thung nghèo đói 
Sống như sông như suối 
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt 
Chẳng mấy ai nhỏ bé đậu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
(Y Phương, Nói với con, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2005, trang 72)
                                -------------------Hết----------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:
Chữ kí của cán bộ coi thi 1:                        Chữ kí của cán bộ coi thi 2:


HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1 ( 3 điểm) Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
a. Theo đoạn trích, khi mới sinh ra, nhân vật tôi đã có thể cảm nhận được: hơi ấm của đôi bàn tay mẹ:/ Đôi bàn tay luôn nâng niu, lo lắng từng giấc ngủ, từng
bữa ăn cho tôi.
Hướng dẫn chấm: Thí sinh chỉ nêu được vế 1 vẫn cho 0,5 điểm. 
b. Cụm từ Đôi bàn tay trong đoạn văn (1) thực hiện phép liên kết: phép lặp. Hướng dẫn chấm: Thí sinh nêu thừa phép liên kết khác: chỉ cho 0,25 điểm
c. Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép liệt kê trong câu văn được in đậm:
 - Liệt kê: kiên nhẫn dạy tôi viết những nét chữ đầu tiên; giặt sạch chiếc áo tôi mặc; đánh bóng đôi giày tôi mang; thắp sáng ngọn đèn trên bàn học, dọn dẹp gọn gàng bàn ghế, tủ sách cho tôi.
Hướng dẫn chấm: thí sinh nêu đủ 3-4 vế: 0,25 điểm 
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh, nêu ra rất nhiều hành động chăm sóc thầm lặng, ân cần từ đôi bàn tay mẹ;/ cho thấy sự quan tâm, yêu thương sâu sắc của người mẹ dành cho con
( 0,5 điểm)
. + Thể hiện sự thấu hiểu,/ thái độ trân trọng, ngợi ca, biết ơn của người con (tác giả) đối với mẹ. ( 0,5 điểm)
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm,/ tạo nhịp điệu hài hòa cho lời văn.  ( 0,5 điểm)
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh diễn đạt bằng các từ ngữ có nghĩa tương đương vẫn cho điểm tối đa. 
Khi phân tích tác dụng: ý 1,2 mỗi vế được 0,25 điểm; ý 3 đáp ứng được 1 vế: 0,25 điểm.
d. Em có đồng tình với ý kiến của tác giả: Dù đi bất cứ nơi nào, ta cũng luôn khao khát được quay trở về bên vòng tay yêu thương của mẹ không? Vì sao?
- Thí sinh lựa chọn đồng tình, không đồng tình hoặc đồng tình một phần với ý kiến của tác giả.m (0,25 điểm)
- Lí giải sự lựa chọn: thí sinh đưa lí lẽ hợp lí, thuyết phục. (0,25 điểm)
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, lí giải riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
Gợi ý:
+ Đồng tình: Khi trưởng thành, người con có thể đi nhiều nơi, ở bất cứ đâu, nhưng vẫn luôn khao khát trở về trong vòng tay mẹ, bởi lẽ mẹ luôn chăm sóc, yêu thương con, cho con hạnh phúc, bình yên; là điểm tựa tinh thần, động lực giúp con vững bước trên đường đời.
+Không đồng tình: Không phải người con nào cũng luôn khao khát trở về bên mẹ, bởi có những người mẹ không yêu thương con, gia đình không ấm êm, hạnh phúc; hoặc có những người con vô tâm, ích kỷ, thiếu tình yêu và trách nhiệm đối với mẹ, với gia đình.
+ Đồng tình một phần: thí sinh có thể kết hợp hai lí giải trên.

Câu 2 ( 2 điểm) 
Từ nội dung đoạn trích ở Câu 1, em hãy viết một đoạn văn (từ 10 đến 12 câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng hiếu thảo trong cuộc sống.
a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
Thí sinh biết cách viết đúng hình thức của một đoạn văn, đảm bảo dung lượng từ 10 đến 12 câu; có thể trình bày đoạn văn theo cách thức diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
Hướng dẫn chấm: Nếu thí sinh viết nhiều hơn một đoạn văn thì trừ 0,25 điểm. b. b.Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Ý nghĩa của lòng hiếu thảo trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm: Vấn đề nghị luận cần được trình bày xuyên suốt cả đoạn: 0,25
điểm
c. Triển khai vấn đề nghị luận
Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận, có thể trình bày theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của lòng hiếu thảo trong cuộc sống.
Cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
* Giải thích: Lòng hiếu thảo là sự biết ơn, kính trọng, đền đáp công lao sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ.. (0,25)
* Ý nghĩa của lòng hiếu thảo trong cuộc sống:
- Giúp hình thành lối sống đẹp, biết sống yêu thương, tình nghĩa, có trách nhiệm để xứng đáng với ông bà, cha mẹ;/ đem lại sự thanh thản, hạnh phúc cho bản thân, được mọi người yêu quý, tôn trọng. (0,25)
- Đem đến niềm vui, tự hào cho người thân,/ gắn kết các thành viên, xây dựng gia đình hạnh phúc. (0,25)
- Góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, nhân văn. (0,25)
Hướng dẫn chấm: Thí sinh trình bày được 01 vế trong ý nghĩa 1,2: vẫn cho mỗi ý 0,25 điểm.
d. Chính tả, dùng từ, đặt câu ( 0,25)
Đảm bảo đúng chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo (0,25)
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận (biết mở rộng hoặc rút ra bài học).
| - Có dẫn chứng phù hợp, tiêu biểu để làm sáng tỏ vấn đề.
- Có cách diễn đạt mới mẻ, lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
 Câu 3 ( 5 điểm): Cảm nhận vẻ đẹp của người đồng mình trong đoạn thơ sau: Người đồng mình thương lắm con ơi
[...] Còn quê hương thì làm phong tục
(Y Phương, Nói với con, Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục, 2005, trang 72)
* Yêu cầu chung: Thí sinh biết cách làm bài nghị luận văn học cảm nhận về một hình tượng trong đoạn thơ; biết vận dụng kết hợp các thao tác lập luận để phân tích,cảm thụ văn học; lập luận chặt chẽ; hành văn lưu loát, trong sáng, chuẩn xác.
* Yêu cầu cụ thể: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản sau:
3.1. Mở bài
- Giới thiệu tác giả Y Phương và tác phẩm Nói với con. (0,25 điểm)
- Giới thiệu vấn đề nghị luận: vẻ đẹp của người đồng mình trong đoạn thơ: (0,25 điểm)
Người đồng mình thương lắm con ơi
[...] Còn quê hương thì làm phong tục
3.2. Thân bài
a. Khái quát chung Bài thơ ra đời năm 1980 là lời người cha nói với con, nhắc nhở về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người, gợi về sức sống mạnh mẽ, bền bỉ của quê hương cùng những bài học đạo lí làm người. (0,25 điểm)
- Đoạn trích là 13 dòng thơ đầu phần hai: người cha nói với con về vẻ đẹp của người đồng mình - những người cùng sinh sống trên miền đất quê hương. 0, 25
Hướng dẫn chấm: Nếu học sinh giới thiệu đầy đủ thông tin khái quát về tác phẩm, đoạn trích ở phần mở bài thì cho 0,25 điểm.
b. Cảm nhận vẻ đẹp của người đồng mình trong đoạn thơ 
Hướng dẫn chấm:
- Nếu thí sinh chỉ cảm nhận, phân tích thơ, không làm rõ vấn đề nghị luận hoặc chỉ diễn xuôi, không phân tích nghệ thuật: không cho quá 2 số điểm của từng ý.
- Thi sinh có thể trình bày các đoạn văn theo nhiều cách (diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp...), miễn là nêu bật được vấn đề nghị luận và lập luận chặt chẽ thì vẫn cho điểm tối đa.
* Người đồng mình giàu ý chí, nghị lực (0,5 điểm)
- Thử thách càng lớn, nỗi buồn, khó khăn càng nhiều thì nghị lực, ý chí của người đồng mình càng mạnh mẽ, vươn xa.
- Nghệ thuật: cách sử dụng tính từ cao, xa- lấy không gian để đo ý chí của con người; phép đối; câu thơ ngắn...
* Người đồng mình gắn bó, thủy chung với quê hương dẫu còn nhiều gian khó; sống khoáng đạt, hồn nhiên, mạnh mẽ (1,0 điểm)
- Người đồng mình thủy chung, gắn bó với quê hương:
+ Quê hương nhiều gian khó, cuộc sống đói nghèo, cực nhọc, trắc trở, gian nan (phép liệt kê sông, suối, thác, ghềnh; hình ảnh ẩn dụ đá gập ghềnh, thung nghèo đói; thành ngữ lên thác xuống ghềnh; những câu thơ dài, ngắn linh hoạt...).
+ Người đồng mình vẫn mang sức sống mãnh liệt, bền bỉ, phi thường; thuỷ chung, gắn bó với quê hương (điệp ngữ sống, không chê; cách nói phủ định để khẳng định...). - Người đồng mình sống khoáng đạt, hồn nhiên:
+Tâm hồn phóng khoáng, hồn nhiên (so sánh như sông như suối).
+Thái độ sẵn sàng chấp nhận, vượt qua mọi gian nan, thử thách bằng niềm lạc quan, không vướng bận ưu tư (cụm từ không lo cực nhọc).
* Người đồng mình giản dị, mộc mạc nhưng tâm hồn cao cả, lớn lao; có ý thức tự lập, tự cường và tinh thần tự tôn dân tộc (1,0 điểm)
Người đồng mình tuy bề ngoài mộc mạc, giản đơn nhưng tâm hồn, ý chí không nhỏ bé, tầm thường mà cao cả, lớn lao (thủ pháp tương phản; phép ẩn dụ thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé; cách nói phủ định để khẳng định mạnh mẽ...).
- Người đồng mình tự lực, tự cường vượt lên hoàn cảnh gian khó, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương (hình ảnh tả thực, giàu ý nghĩa biểu tượng: tự đục đá kê cao quê hương).
- Người đồng mình tự hào về phong tục, truyền thống của quê hương, có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (quê hương thì làm phong tục).
* Tình cảm, thái độ của người cha khi nói với con về vẻ đẹp của người đồng mình (0,5 điểm)
- Thương người đồng mình vất vả, gian khó.
Tự hào, ngợi ca những phẩm chất cao đẹp của người đồng mình.
- Mong muốn con tiếp nối, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình.
 Hướng dẫn chấm:
Nếu thí sinh gọi ra được từ 2 ý trở lên trong quá trình phân tích, cảm nhận thì cho 0,5 điểm.
Nếu thí sinh chỉ gọi ra được 01 ý trong quá trình phân tích, cảm nhận: 0,25 điểm.
c. Đánh giá
- Nội dung: Nhà thơ nói với con về những vẻ đẹp của người đồng mình, từ đó bày tỏ niềm tự hào về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn gó với truyền thống quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống. (0,25 điểm)
- Nghệ thuật: Đoạn thơ viết theo thể thơ tự do; hình ảnh thơ phong phú, vừa tả thực vừa giàu ý nghĩa biểu tượng; ngôn ngữ mộc mạc, hồn nhiên, giàu biện pháp tu từ; giọng điệu tâm tình thiết tha, trìu mến; mang đậm bản sắc dân tộc... ( 0,25 điểm)
- So sánh, liên hệ/ hoặc rút ra bài học cho bản thân... ( 0,25 điểm)
Hướng dẫn chấm: Thi sinh nêu được , nội dung mỗi ý trở lên: cho mỗi ý 0,25
điểm
3.3. Kết bài:
- Khái quát, đánh giá vấn đề nghị luận.
- Nêu cảm xúc, suy nghĩ của bản thân... 
Hướng dẫn chấm
- Thí sinh đảm bảo ý 1 hoặc cả 2 ý: 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ có ý 2: 0,25 điểm
Tổng điểm 10,0
* Lưu ý:
1. Cán bộ chấm thi cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, cán bộ chấm thi cần linh hoạt trong quá trình chấm, tránh đếm ý cho điểm; thí sinh sử dụng những từ ngữ có ý nghĩa tương đương, đảm bảo nội dung ý vẫn cho điểm tối đa. Khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc.
2. Bài thi được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.

